
Bảng 4.2Ma trận đáp ứng giữa hoạt động dạy-học với CĐR CTĐT 2022

Chiến lược dạy học
PLOs

PLO1 PLO2
PLO
3

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

1. Thuyết giảng tương
tác

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. Động não ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3. Giảng dạy sử dụng
truyền thông đa phương
tiện (video)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4. Giải câu đố ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5. Tự học ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6. Nhật ký học tập ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7. Nghe chép chính tả ✓ ✓

8. Làm việc thep cặp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9. Làm việc theo nhóm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10. Thảo luận ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11. Thuyết trình ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12. Bài tập lớn ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13. Học tập theo đề án ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14. Phân vai ✓ ✓ ✓ ✓

15. Lồng tiếng ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16. Hồ sơ học tập ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

17. Diễn đàn trực tuyến ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

18. Lớp học đảo ngược ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

19. Học tập trải nghiệm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

20. Soạn bài giảng ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

21. Tập giảng ✓ ✓ ✓ ✓

22. Trình diễn ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

23. Thực tập SP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

24. Phản hồi từ bạn học ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CHUẨN ĐẦU RA CTĐT (PLOs) PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

PLO1. Vận dụng kiến thức ở các
bình diện về ngôn ngữ tiếng
Pháp để giao tiếp hiệu quả
trong môi trường xã hội và
nghề nghiệp.

Thuyết giảng tương tác

Làm việc cặp/nhóm
Thảo luận nhóm

Hướng dẫn đề án

Câu đố (Quizzes)

Bài thi tự luận
Bài tập lớn
Đề cương đề án



Tự học Đề án

PLO2. Phân tích được các văn
bản nói và văn bản viết tiếng
Pháp trên các bình diện ngôn
ngữ.

Thuyết giảng tương tác

Làm việc cặp/nhóm
Thảo luận nhóm

Hướng dẫn đề án

Tự học

Bài thi tự luận
Bài văn viết nghị luận
Đề án nghiên cứu
Hồ sơ nhóm

Luận văn tốt nghiệp
PLO3. Thể hiện năng lực liên
văn hóa để giao tiếp và tác
nghiệp thành công trong môi
trường xã hội và nghề nghiệp.

Thuyết giảng tương tác

Làm việc cặp/nhóm
Đóng vai

Thảo luận nhóm

Thuyết trình nhóm

Diễn đàn trực tuyến (Online
forum)

Bài thi tự luận
Bài văn viết nghị luận
Bài kiểm tra vấn đáp
Trình bày nhóm

Bài trình diễn mô phỏng,
phân vai

Đề án nhóm

Thực tập sư phạm
PLO4. Giao tiếp hiệu quả bằng
tiếng Pháp trong môi trường xã
hội và môi trường nghề nghiệp.

Làm việc cặp/nhóm
Phản hồi từ bạn học
Đóng vai

Tranh luận nhóm

Thảo luận nhóm

Tự học

Bài kiểm tra vấn đáp
Bài thuyết trình nhóm

Bài trình diễn mô phỏng,
phân vai

Nhật ký học tập
Bài viết tranh luận cá nhân
(Individual Essays)

Thực tập sư phạm
PLO5. Nắm vững các vấn đề lý
luận dạy học ngoại ngữ, đặc
biệt là tiếng Pháp - người học,
thụ đắc ngôn ngữ, cách tiếp cận
dạy và học, và kiểm tra đánh giá
trong ngoại ngữ.

Thuyết giảng tương tác

Làm việc cặp/nhóm
Đóng vai

Thảo luận nhóm

Tự học

Câu đố (Quizzes)

Bài kiểm tra tự luận
Trình diễn tình huống
Hồ sơ nhóm

Đề án nhóm

PLO6. Tổ chức giảng dạy tiếng
Trung quốc một cách có hiệu
quả cho các đối tượng người
học khác nhau với các nhu cầu
khác nhau.

Làm việc cặp/nhóm
Đóng vai

Thảo luận nhóm

Tập giảng
Phản hồi từ bạn học

Giáo án

Hồ sơ bài giảng
Đề án nhóm

Tập giảng
Thực tập sư phạm

PLO7. Thực hiện các đề án (học
tập, nghiên cứu và khởi nghiệp)
trong các lĩnh vực liên quan đến
ngôn ngữ, văn hóa và dạy-học
tiếng Pháp.

Thuyết giảng tương tác

Thảo luận nhóm

Học tập theo đề án (PBL)

Hướng dẫn NCKH cá nhân

Nghiên cứu hành động
(Action Research)

Đề án nghiên cứu
Trình diễn tình huống
Thuyết trình nhóm (Oral
Presentations)

Báo cáo nghiên cứu sư
phạm giáo dục
Luận văn tốt nghiệp



PLO8. Có ý thức trách nhiệm
cao, có đạo đức nghề nghiệp,
có tác phong chuyên nghiệp; có
năng lực sử dụng CNTT và ngoại
ngữ nhằm trau dồi chuyên môn,
phát triển bản thân và nghề
nghiệp.

Giải quyết vấn đề
(Problem-solving)

Học tập theo đề án (PBL)

Tranh luận tập thể (Class
Debate)

Tự học
Computer-Assisted
Language Learning (CALL)

Lớp học đảo ngược (Flipped
Classrooms)

Bài tập lớn
Báo cáo đề án nhóm (Làm
báo / Lồng tiếng, Bản tin,
Trang web)

Nhật ký học tập
Thuyết trình nhóm

Bài tập trực tuyến

PLO9. Có tư duy tranh biện,
sáng tạo, có khả năng làm việc
độc lập và làm việc nhóm nhằm
thích ứng hiệu quả.

Học tập theo đề án (PBL)

Tranh luận tập thể (Class
Debate)

Tự học
Diễn đàn trực tuyến (Online
forum)

Thuyết trình nhóm

Hồ sơ học tập nhóm

Đề án nhóm

Báo cáo đề án nhóm

Thực tập sư phạm


